
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

Buổi sáng: Tiết 1 (7:15 - 8:05); Tiết 2 (8:5 -8:55); Tiết 3 (9:10 -10:00); Tiết 4 (10:00 - 10:50); Tiết 5 (10:50 - 11:45)
Buổi chiều: Tiết 6 ( 13:30 - 14:20); Tiết 7 ( 14:20 - 15:10); Tiết 8 (15:20 - 16:10); Tiết 9 ( 16:10 - 17:00)
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1 2ENG1337
Nói 6
Speaking 6

TA45A6 1 15 Mr. Jose Tuset 3 1 3
FLE204 - Max Born, 2nd Floor, 

Fleming Hall
9/17/2024

2 2ENG1340
Viết 6
Writing 6

TA46A6 1 15 Ms. Ha Thao Ly 3 4 2
FLE204 - Max Born, 2nd Floor, 

Fleming Hall
9/17/2024

3 2ENG1338
Nghe 6
Listening 6

TA47A6 1 30 Ms. Pham Thi Truc Phuong 5 6 2
FLE204 - Max Born, 2nd Floor, 

Fleming Hall
9/19/2024

4 2ENG1339
Đọc 6
Reading 6

TA48A6 1 30
Ms. Nguyen Le Quynh Chau

(TA: Mr. Do Huy Hoang)
5 8 2

FLE204 - Max Born, 2nd Floor, 
Fleming Hall

9/19/2024

1 2ENG1340
Viết 6
Writing 6

TA52B6 1 15 Ms. Ha Thao Ly 3 1 3
FLE301 - Joseph Murray, 3rd 

Floor, Fleming Hall
9/17/2024

2 2ENG1337
Nói 6
Speaking 6

TA49B6 1 15 Mr. Jose Tuset 3 4 2
FLE301 - Joseph Murray, 3rd 

Floor, Fleming Hall
9/17/2024

3 2ENG1339
Đọc 6
Reading 6

TA51B6 1 30
Ms. Nguyen Le Quynh Chau

(TA: Mr. Do Huy Hoang)
5 6 2

FLE301 - Joseph Murray, 3rd 
Floor, Fleming Hall

9/19/2024

4 2ENG1338
Nghe 6
Listening 6

TA50B6 1 30 Ms. Pham Thi Truc Phuong 5 8 2
FLE301 - Joseph Murray, 3rd 

Floor, Fleming Hall
9/19/2024

1 2ENG1338
Nghe 6
Listening 6

TA54C6 1 30 Ms. Pham Thi Truc Phuong 3 1 3
DOA301 - Philippe Kahn, 3rd 

Floor, Dong A Hall
9/17/2024

2 2ENG1339
Đọc 6
Reading 6

TA55C6 1 30
Ms. Nguyen Le Quynh Chau

(TA: Mr. Do Huy Hoang)
3 4 2

DOA301 - Philippe Kahn, 3rd 
Floor, Dong A Hall

9/17/2024

3 2ENG1337
Nói 6
Speaking 6

TA53C6 1 15 Mr. Jose Tuset 5 6 2
FLE201 - Isaac Newton, 2nd Floor, 

Fleming Hall
9/19/2024

4 2ENG1340
Viết 6
Writing 6

TA56C6 1 15 Ms. Vy Ha Minh Ngoc 5 8 2
FLE201 - Isaac Newton, 2nd Floor, 

Fleming Hall
9/19/2024

1 2ENG1339
Đọc 6
Reading 6

TA59D6 1 30
Ms. Nguyen Le Quynh Chau

(TA: Mr. Do Huy Hoang)
3 1 3

FLE303 - Robert Lefkowitzl, 3rd 
Floor, Fleming Hall

9/17/2024

2 2ENG1338
Nghe 6
Listening 6

TA58D6 1 30 Ms. Pham Thi Truc Phuong 3 4 2
FLE303 - Robert Lefkowitzl, 3rd 

Floor, Fleming Hall
9/17/2024

3 2ENG1340
Viết 6
Writing 6

TA60D6 1 15 Ms. Vy Ha Minh Ngoc 5 6 2
FLE302 - Gary Becker, 3rd Floor, 

Fleming Hall
9/19/2024

4 2ENG1337
Nói 6
Speaking 6

TA57D6 1 15 Mr. Jose Tuset 5 8 2
FLE302 - Gary Becker, 3rd Floor, 

Fleming Hall
9/19/2024

1 2ENG1338
Nghe 6
Listening 6

TA62E6 1 30
Ms. Nguyen Thi Bich Han

(TA: Mr. Nguyen Nam Han)
5 6 2

FLE203 - Frederick Douglass, 3rd 
Floor, Fleming Hall

9/19/2024

2 2ENG1339
Đọc 6
Reading 6

TA63E6 1 30
Ms. Nguyen Ngoc Hanh 

Nguyen
5 8 2

FLE203 - Frederick Douglass, 3rd 
Floor, Fleming Hall

9/19/2024

3 2ENG1337
Nói 6
Speaking 6

TA61E6 1 15 Mr. Jose Tuset 3 1 3
FLE204 - Max Born, 2nd Floor, 

Fleming Hall
10/29/2024

4 2ENG1340
Viết 6
Writing 6

TA64E6 1 15 Ms. Ha Thao Ly 3 4 2
FLE204 - Max Born, 2nd Floor, 

Fleming Hall
10/29/2024

1 2ENG1339
Đọc 6
Reading 6

TA67F6 1 30
Ms. Nguyen Ngoc Hanh 

Nguyen
5 6 2

FLE303 - Robert Lefkowitzl, 3rd 
Floor, Fleming Hall

9/19/2024

2 2ENG1338
Nghe 6
Listening 6

TA66F6 1 30
Ms. Nguyen Thi Bich Han

(TA: Mr. Nguyen Nam Han)
5 8 2

FLE303 - Robert Lefkowitzl, 3rd 
Floor, Fleming Hall

9/19/2024

3 2ENG1340
Viết 6
Writing 6

TA68F6 1 15 Ms. Ha Thao Ly 3 1 3
FLE301 - Joseph Murray, 3rd 

Floor, Fleming Hall
10/29/2024

4 2ENG1337
Nói 6
Speaking 6

TA65F6 1 15 Mr. Jose Tuset 3 4 2
FLE301 - Joseph Murray, 3rd 

Floor, Fleming Hall
10/29/2024

1 2ENG1338
Nghe 6
Listening 6

TA70G6 1 30
Ms. Vu Huong Lan

(TA: Mr. Nguyen Nam Han)
3 1 3

LEW402 - Pascal, 4th Floor, Lewis 
Hall

9/17/2024

2 2ENG1339
Đọc 6
Reading 6

TA71G6 1 30
Ms. Nguyen Ngoc Hanh 

Nguyen
3 4 2

LEW402 - Pascal, 4th Floor, Lewis 
Hall

9/17/2024

3 2ENG1340
Viết 6
Writing 6

TA72G6 1 15 Ms. Nguyen Thi Bich Han 5 8 2
FLE401 - Robert Solow, 4th Floor, 

Fleming Hall
9/19/2024

4 2ENG1337
Nói 6
Speaking 6

TA69G6 1 15 Mr. Andrew Amirnovin 5 6 2
FLE401 - Robert Solow, 4th Floor, 

Fleming Hall
9/19/2024
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THỜI KHÓA BIỂU TIẾNG ANH KỸ NĂNG
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024-2025 (KHÓA 15: 2022-2026)

1. Thời gian học: Từ ngày 17/9/2024 - 29/12/2024
2. Thời gian ôn thi và thi học kỳ: Từ ngày 30/12/2024 - 12/01/2025
3. Giờ học

                PHÒNG ĐÀO TẠO

KỸ NĂNG

English 
Proficiency 3

2LAN2606

English 
Proficiency 3

2LAN2606

Lớp: E6B

Lớp: E6C

Lớp: E6D

Lớp: E6E


